
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Số báo danh Kỳ thi

1 Nguyễn Lệ Tâm 6/23/1988 Nữ 90501039 CBT Quý 1/2018

2 Phạm Văn Thắng 10/5/1984 Nam 90800559 CBT Quý 2/2018

3 Nguyễn Đình Kiên 3/2/1988 Nam 90801178 CBT Quý 2/2018

4 Nguyễn Văn Truyền 1/1/1991 Nam 90802724 CBT Quý 2/2018

5 Phan Văn Dinh 1/15/1990 Nam 90800659 CBT Quý 2/2018

6 Nguyễn Đình Dũng 9/24/1990 Nam 90501033 CBT Quý 1/2018

7 Trần Quốc Học 7/3/1985 Nam 90800528 CBT Quý 2/2018

8 Nguyễn Hữu Hiền 8/24/1986 Nam 90801077 CBT Quý 2/2018

9 Phan Quốc Nguyễn 3/24/1991 Nam 90802726 CBT Quý 2/2018

10 Nguyễn Văn Trừơng 5/24/1986 Nam 90800539 CBT Quý 2/2018

11 Nguyễn Văn Vạn 10/12/1982 Nam 90500838 CBT Quý 1/2018

12 Nguyễn Văn Thành 6/28/1982 Nam 90501983 CBT Quý 1/2018

13 Trương Minh Luận 8/4/1987 Nam 90801106 CBT Quý 2/2018

14 Trân Đình Phong 3/3/1985 Nam 90802764 CBT Quý 2/2018

15 Phạm Văn Quyết 9/22/1985 Nam 90500972 CBT Quý 1/2018

16 Nguyến Khắc Hùng 8/29/1991 Nam 90800048 CBT Quý 2/2018

17 Lê Ngọc Kiên 9/2/1991 Nam 90800954 CBT Quý 2/2018

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠT YÊU CẦU QUA KỲ THI 
TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH ĐƯỢC DOANH NGHIỆP 
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